TUẦN 30:  Phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ (Thời gian thực hiện: từ ngày 6/4 - 10/4/2026)

Thứ hai ngày 6 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Thuyền buồm, tàu thuỷ, Búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: Bài “Lái ô tô”.

* Khởi động:  Cô cho trẻ đi chậm - nhanh - chậm dần theo lời bài hát “Em tập lái ô tô” 1 – 2 vòng.
- ĐT1: Đưa tay lên cao – hạ xuống.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô lên dốc – Trẻ cầm vòng đưa lên cao.

+ Ô tô xuống dốc – Trẻ cầm vòng hạ xuống.

- ĐT2: Đưa sang hai bên.

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô rẽ phải – Trẻ cầm vòng quay sang phải

+ Ô tô rẽ trái  - Trẻ cầm vòng quay sang trái.

- ĐT3: Xoay vòng.  

+ TTCB: Trẻ đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi.

+ Ô tô chạy nhanh – Trẻ cầm vòng xoay, giậm chân tại chỗ và nói “Rì rì rì, pim, pim”

+ Ô tô chạy chậm dừng lại và xoay vòng chậm hơn. (Mỗi động tác tập 4 lần)

* Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp vừa đi vừa hát bài “Em tập lái ô tô”
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH.

                                    Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.

                                    Đề tài: Nhận biết: Thuyền buồm, tàu thuỷ.
1. Mục đích - yêu cầu:

1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên: Thuyền buồm, tàu thuỷ và một số đặc điểm nổi bật của Thuyền buồm, tàu thuỷ. 
1.2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên Thuyền buồm, tàu thuỷ và nói được một vài đặc điểm đặc trưng của Thuyền buồm, tàu thuỷ. 
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ ngoan, biết thực hiện luật an toàn giao thông ngồi ngoan trên thuyền và không được đùa nghịch,  không được thò  ra ngoài. 
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh môi trường: Thuyền buồm, tàu thuỷ 
- Máy tính có hình ảnh về Thuyền buồm, tàu thuỷ, nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”

2.2. Đồ dùng của trẻ: 

- Rổ đựng tranh lô tô Thuyền buồm, tàu thuỷ 
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô mở máy tính cho trẻ xem hình ảnh về thuyền buồm, tàu thuỷ.

+ Cô hỏi: Các con vừa được xem hình ảnh  phương tiện gì?        Thuyền buồm, Tàu thuỷ đi ở đâu?

 Thuyền buồm, Tàu thuỷ là phương tiện giao thông đường gì?
- Các con ạ để biết xem thuyền buồm,  tàu thuỷ là phương tiện giao thông đường gì cô cùng mình cùng đi tìm hiểu nhé! 

2. Nội dung: Nhận biết: Thuyền buồm, tàu thuỷ  HĐ1: Nhận biết: Thuyền buồm 
* Cô đưa tranh Thuyền buồm cho trẻ quan sát.

- Cô hỏi tập thể, cá nhân tên gọi.

+ Đây là cái gì?

+ Thuyền buồm chạy được ở đâu?...

- Đây là chiếc thuyền buồm có thân thuyền, cánh buồm và thuyền buồm đi trên sông nước, là phương tiện giao thông đường thuỷ.

- Cô nói từ “Thuyền buồm” 2 lần.

- Cô cho tập thể, cá nhân nói theo cô 2-3 lần.

HĐ2: Nhận biết: Tàu thuỷ

* Cô đưa tranh tàu thuỷ ra cho trẻ quan sát.

- Cô hỏi tập thể, cá nhân tên gọi:

+ Đây là cái gì?

+ Tàu thuỷ đi ở đâu?

+ Tàu thuỷ là phương tiện giao thông đường gì?

- Đây là chiếc tàu thuỷ. Tàu thuỷ có thân tàu có các khoang tàu, tàu thuỷ đi bằng động cơ đi trên biển. Tàu thuỷ to dùng để trở người và hàng hoá. Tàu thuỷ là phương tiện giao thông đường thuỷ.  

- Cô nói từ “Tàu thuỷ” 2 lần

- Cô cho tập thể nói theo cô 2 lần

- Cô cho từng cá nhân gọi tên “Tàu thuỷ”1- 2 lần.

- Cô thấy các con ai cũng chỉ giỏi cô sẽ thưởng cho chúng mình một bài hát.

* Nghe hát “Em đi chơi thuyền”

- Cô cho trẻ hát làm động tác minh hoạ cùng cô 2 lần

+ Cô con mình múa hát bài gì?

- Các con rất giỏi bây giờ chúng mình cùng chọn giúp cô những bức tranh nhé.
 HĐ3: Trò chơi “Chọn tranh”

- Cô nói : Các con chọn cho cô tranh tàu thuỷ nào.

                 Các con chọn cho cô tranh thuyền buồm nào.

+ Cô cho trẻ chọn 2 lần   

- Giáo dục trẻ ngoan, biết thực hiện luật an toàn giao thông ngồi ngoan trên thuyền buồm, tàu thuỷ không được đùa nghịch và phải có người lớn đi cùng .

3. Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” ra chơi 


	- Trẻ đứng xúm xít bên cô.

- Trẻ qs và lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát.
- Tập thể, cá nhân nói.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Tập thể, cá nhân nói.

- Trẻ quan sát.

- Tập thể, cá nhân nói.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Tập thể nói.

- Cá nhân nói.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ minh hoạ cùng cô.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi chọn theo yêu cầu và nói theo cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát và đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 

2. Góc nghệ thuật: Tô màu thuyền buồm, tàu hoả. VĐTN bài “Em đi chơi thuyền”.                       

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê, cho búp bê ngủ.

4. Góc vận động: Tung bóng, lăn bóng 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Đề tài: TCVĐ: Chim sẻ và ô tô

1.1. Mục đích – yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên trò chơi.

* Kỹ năng: 
- Trẻ chơi được cùng cô.

* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ ngoan, đoàn kết. 

1.2. Chuẩn bị:  
- Mũ chim, ô tô.

1.3. Hướng dẫn:

* Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ xúm xít bên cô hát bài “Lái ô tô”. Hỏi trẻ tên bài hát.
* Nội dung:
- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 1 lần. 
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi 3-4 lần

+ Các con vừa chơi trò chơi gì?

- Giáo dục trẻ ngoan, đoàn kết. 

* Kết thúc: Cho trẻ chuyển sang hoạt động khác

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

****************
Thứ ba ngày 7 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Thuyền buồm, tàu thuỷ, Búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: Phát triển thể chất

                                         Đề tài: Vận động: Ném bóng bằng một tay
                                                     TCVĐ: Lái ô tô
1. Mục đích - yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp để vận động ném bóng bằng một tay. 1.2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư thế đứng, trẻ biết đứng tự nhiên cầm bóng bằng 1 tay, đưa cao và ném mạnh về phia trước.
1.3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết gữi trật tự trong giờ học không xô đẩy bạn.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Trang phục trẻ gọn gàng, sạch sẽ.

- Bóng đủ cho cô, vạch xuất phát.  
- Mô hình nhà bạn búp bê, có rổ bóng 

- Bài hát và nhạc không lời: “Lái ô tô”

2.2. Đồ dùng của trẻ: 

- 2 rổ đựng bóng đủ cho trẻ chơi.

3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

 “Xúm xít, xúm xít”

- Các con ơi, hôm nay cô thấy các con rất là ngoan và đáng yêu nên cô tặng cho các con một chuyến đi du lịch đến thăm nhà bạn búp bê đấy? cô con mình cùng đi nào!

- Nhà bạn búp bê có gì?. Còn gì đây nữa?

- À đúng rồi bạn búp bê đang muốn cô con mình cùng chơi ném bóng cùng bạn đấy, lớp mình có đồng ý không?

2. Nội dung: Ném bóng bằng một tay.
2.1: Khởi động: Cô cho trẻ đi bằng hình thức: Cô cho trẻ đi nhanh, chậm, đi thường và về chỗ ngồi.
2.2: Trọng động: VĐCB: Ném bóng bằng một tay.
- Cô làm mẫu lần 1 cho trẻ xem. 
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích:

+ Từ chỗ ngồi cô đi đến vạch xuất phát, cô cúi người xuống cô lấy một quả bóng sau đó cô đứng tự nhiên khi có hiệu lệnh ném cô cầm bóng bằng một tay đưa lên cao và ném mạnh về phía trước xong rồi và cô đi về chỗ ngồi để nhường cho các con đi đấy.
+ Hỏi trẻ: Cô vừa làm gì?

* Trẻ thực hiện:

- Cô mời 1 trẻ thực hiện và hỏi tên vận động. 

- Lần lượt từng trẻ tập. 

- Nhóm 2-3 trẻ tập. 

 - Mời 2 tổ lên thi đua. 

 - Cô chú ý sửa sai cho trẻ khuyến khích động viên trẻ thực hiện.    

 - Hỏi trẻ: Các con vừa tập bài gì?

- Cô cho 1 trẻ khá nhất lên tập lại 1 lần củng cố bài. 

- Giáo dục trẻ ngoan có nề nếp trong giờ học, biết giữ gìn đồ chơi, không vất bóng ra ngoài hè, ngoài sân.
- Cô thấy lớp mình chơi ném bóng bằng một tay với bạn búp bê rất giỏi. Vì vậy cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi, đó là trò chơi vận động: “Lái ô tô”

* TCVĐ: Lái ô tô
- Hôm nay cô thấy các con học giỏi cô thưởng cho các con 1 TC “ Lái ô tô” các con cùng chơi nhé.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi sau đó cô tham gia chơi cùng trẻ 2-3 lần
+ Hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì?
2.3: Hồi tĩnh: 
Cô nhận xét và cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc:

- Hát “Lái ô tô” ra ngoài 
	- “Bên cô, bên cô”

- Trẻ nghe cô nói.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi khởi động cùng cô.

- Trẻ quan sát.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- 1 trẻ lên thực hiện.

- Từng trẻ thực hiện.

- Nhóm thực hiện.

- Trẻ 2 tổ lên thi đua.
- Trẻ trả lời.

- 1 trẻ lên thực hiện.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi nhẹ nhàng. 

- Trẻ hát ra ngoài


II. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM.

1. Đề tài: Cho trẻ trải nghiệm đi thăm quan  khu triển lãm tranh
1.1. Mục đích- Yêu cầu.

* Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên gọi khu triển lãm tranh. 

* Kỹ năng: 
- Trẻ biết tên 1 số nhân vật hoặc các con vật trong bức tranh 
* Thái độ: 
- Trẻ biết nghe lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, khi xem tranh phải giữ gìn cẩn thận.

1.2: Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô: 

- Khu triển lãm tranh có rất nhiều các bức tranh khác nhau. 

* Đồ dùng của trẻ: 

- Trang phục trẻ gọn gàng sạch sẽ.

1.3. Hướng dẫn.

* Ổn định tổ chức: 
- Cô và trẻ hát bài “đi chơi” đi ra ngoài.

* Nội dung:

- Cô dẫn trẻ đến khu triển lãm tranh. Cô giới thiệu cho trẻ về từng bức tranh và hỏi trẻ: Bức tranh này vẽ gì?...

- Cho trẻ chơi và được khám phá tìm hiểu những nhân vật thông qua các bức tranh đã được bày ở khu triển lãm tranh.

- Giáo dục: Trẻ biết nghe lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, khi xem tranh phải giữ gìn cẩn thận.

* Kết thúc: Động viên khen trẻ.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:

1. Chơi ở các góc chơi:

1.1: Mục đích – Yêu cầu:

- Trẻ biết chơi ở các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn trong khi chơi.

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn và khi chơi song biết cất đồ chơi cùng cô.

1.2. Chuẩn bị: 

- Tranh các loạị phương tiện giao thông. Đồ chơi thuyền buồm, tày thuỷ, tàu hoả…..
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ múa hát bài: “Em đi chơi thuyền”

Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu các góc chơi.

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi mà trẻ thích.

- Trẻ vào góc chơi khi trẻ chơi cô cùng chơi với trẻ.

- Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ: Con đang chơi gì?...

Khi trẻ chán cô đổi góc chơi cho trẻ.

* Kết thúc: 
- Cô nhận xét buổi chơi và khuyến khích trẻ thu dọn đồ chơi cùng cô.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

**************** 
Thứ tư ngày 8 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Thuyền buồm, tàu thuỷ, Búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

                      Đề tài: Kể chuyện theo tranh: Tàu thuỷ tý hon
1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên chuyện và 1 số nhân vật trong chuyện.
1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ biết lắng nghe cô kể chuyện, trả lời được một số câu hỏi của cô.

1.3. Thái độ: 
- Các con ngoan phải biết giúp đỡ mọi người, khi các con đi học các con phải giúp đỡ bạn, giúp cô.  
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Tranh ảnh minh họa về câu chuyện, Video có nội dung chuyện “Tàu thuỷ tý hon”. Tàu thuỷ bằng đồ chơi.
2.1. Đồ dùng của trẻ:
- Xốp cho trẻ ngồi. 
3. Tiến hành:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Gây hứng thú.

- Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô: Cô  đưa chiếc tàu thuỷ bằng đồ chơi ra hỏi trẻ: Đây là cái gì?

Đúng rồi đây là chiếc tàu thuỷ cô cho cả lớp nói từ tàu thuỷ 2-3 lần.

- Các con ạ cô có một câu chuyện rất hay nói về bác tàu thuỷ rất là dũng cảm đã giúp đỡ mọi người đó là câu chuyện “Tàu thuỷ tý hon” và bây giờ các con ngồi ngoan nghe cô kể chuyện nhé!
2. Nội dung: 
 2.1. HĐ1: Kể chuyện theo tranh “Tàu thuỷ tý hon”
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Kể diễn cảm câu chuyện và giới thiệu tên câu chuyện..

- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh ảnh minh họa.

+ Giảng nội dung câu chuyện.

+ Đàm thoại: Hỏi trẻ:
 Cô vừa kể câu chuyện gì? 
Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

Bạn tàu thuỷ tý hon đã làm gì để giúp đỡ anh xuồng nào?
Ông nội đã khen tàu thuỷ tý hon như thế nào?
+ Giáo dục trẻ: Các con ngoan phải biết giúp đỡ mọi người, khi các con đi học các con phải giúp đỡ bạn, giúp cô, chúng mình phải ngoan như bạn tàu thuỷ tý hon. 
- Lần 3: Kết hợp tranh ảnh minh họa trên máy tính.

Hỏi lại trẻ tên chuyện.
3. Kết thúc: Cô và trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”  đi ra ngoài.
	- Trẻ ngổi bên côquan sát và trả lời câu hỏi của cô

- Cả lớp nói theo cô.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe cô kể

- Trẻ lắng nghe và quan sát.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ hát đi ra ngoài


II. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 

2. Góc nghệ thuật: Tô màu thuyền buồm, tàu hoả. VĐTN bài “Em đi chơi thuyền”.                       

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê, cho búp bê ngủ.

4. Góc vận động: Tung bóng, lăn bóng 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Nghe hát: Em đi chơi thuyền
1.1. Mục đích – yêu cầu:

* Kiến thức:
- Trẻ lắng nghe cô hát và nói tên bài hát.

* Kỹ năng:
- Trẻ biết làm các động tác lắc lư cùng cô.

* Thái độ:
- Giáo dục trẻ khi ngồi trên thuyền phải ngồi ngay ngắn.

1.2. chuẩn bị:  

* Đồ dùng của cô:
- 1 sắc xô to, ghế ngồi đủ cho cô và trẻ, tranh vẽ thuyền buồm
* Đồ dùng của trẻ:
- Sắc xô.
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung cô đưa tranh vẽ thuyền buồm ra hỏi trẻ các con xem cô có PT gì đây?  Nó chạy được ở đâu? có một bài hát rất hay cũng nói về thuyền buồm  đấy các con cùng nghe cô hát nhé.
*Nội dung:
- Cô hát lần 1 nói tên bài hát. Hát lần 2 giảng nội dung bài hát.

- Hát 3 lần nữa khuyến khích trẻ ngẫu hứng cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài hát.

* Kết thúc: Cô cho trẻ lái thuyền đi ra ngoài.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

****************
Thứ năm ngày 9 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Thuyền buồm, tàu thuỷ, Búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

                                         Đề tài: Nghe Hát: Em đi chơi thuyền.

                                                     VĐTN: Em tập lái ô tô.

1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hưởng ứng cùng cô theo nhịp bài hát.

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng cho trẻ hưởng ứng cùng cô như: Nghiêng đầu, vỗ tay, lắc đầu….

1.3. Thái độ: 

- Cháu ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên thuyền, tàu không được thò đầu ra ngoài mà phải có người lớn đi cùng.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:
-  Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”. “Em tập lái ô tô”, sắc xô. 
- Máy tính có hình ảnh các loại phương tiện giao thông
2.2. Đồ dùng của trẻ: Xắc xô, ghế ngồi.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: Cô cho trẻ ngồi xúm xít bên cô. Cô mở máy tính có hình ảnh các loại phương tiện giao thông ra hỏi trẻ:  

+ Đây là cái gì? 

+ Thuyền buồm chạy được ở đâu?

- Thuyền buồm là phương tiện giao thông đường thuỷ dùng để trở người trở hàng thế các con có thích làm chú lái thuyền không?

- Cô con mình học làm chú lái thuyền qua bài hát “Em đi chơi thuyền” nhé!             

2. Nội dung: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”
2.1.HĐ1: Nghe hát “Em đi chơi thuyền”
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát.

- Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay hỏi trẻ tên bài hát.

+ Cô vừa hát bài gì?

- Cô giảng nội dung: Bài hát em đi chơi thuyền nói về 1 em bé khi đi chơi thuyền trong thảo cầm viên. Có chim kêu hót mừng, còn có thuyền con vịt, thuyền con rồng, em bé đi chơi rất là vui phải không nào. 

- Cô hát lần 3: Vỗ sắc xô khuyến khích trẻ vỗ sắc xô cùng cô 1- 2 lần.

+ Cô con mình vừa hát bài gì?

- Cô hát lần 4: Làm động tác minh hoạ khuyến khích trẻ múa hát cùng cô 1-2 lần.

+ Cô con mình vừa múa hát bài gì?

- Lần 5: Cô cho trẻ lắng nghe các bạn nhỏ thể hiện bài hát nhé! (Cô mở máy tính cho trẻ mghe)

* Giáo dục trẻ ngoan biết về nhà múa hát cho mọi người nghe, biết ngồi ngoan khi đi chơi thuyền, khi đi trên đường phải có người lớn đi cùng .

2.2. HĐ2: VĐTN: Em tập lái ô tô.

- Cô vận động 1 lần.

- Cô khuyến khích trẻ vận động cùng cô 2-3 lần. Hỏi trẻ tên bài vận động.

* Giáo dục trẻ ngoan biết vâng lời mọi người, biết ngồi ngoan khi ngồi trên thuyền, ô tô không được thò đầu ra ngoài. 
3: Kết thúc
 Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền” ra chơi. 

	- Trẻ xúm xít cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát vỗ sắc xô cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ múa hát cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.

-Trẻ quan sát và làm cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát, ra chơi.


II. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 

2. Góc nghệ thuật: Tô màu thuyền buồm, tàu hoả. VĐTN bài “Em đi chơi thuyền”.                       

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê, cho búp bê ngủ.

4. Góc vận động: Tung bóng, lăn bóng 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Nghe đọc thơ “Tàu thuỷ”

1.1. Mục đích-Yêu cầu: 

* Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ và nói đúng tên bài thơ “Tàu thuỷ”, trả lời được một số câu hỏi của cô.
* Kỹ năng: Trẻ biết đọc theo cô từ cuối của câu thơ.
* Thái độ: Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu không đùa nghịch.
1.2. Chuẩn bị: Tranh thơ “Tàu thuỷ”
1.3. Hướng dẫn:
* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: “Em đi chơi thuyền”. 

- Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung: Nghe đọc thơ “Tàu thuỷ”

- Cô đưa tranh tàu thuỷ ra hỏi hỏi: Cô có tranh gì đây?

                                                     Tàu thuỷ có trong bài thơ gì?

- Cô giới thiệu tên bài thơ và đọc cho trẻ nghe nhiều lần.

- Cô đọc lần 2 hỏi trẻ tên bài thơ. Giảng nội dung bài thơ.

- Đ/T: Cô con mình vừa đọc bài thơ gì?  

- Cô đọc vài lần nữa khuyến khích trẻ đọc thơ cùng cô. Hỏi lại trẻ tên bài thơ.

* Kết thúc: Cô động viên khen trẻ. 
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

****************
Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Thuyền buồm, tàu thuỷ…
+ Trẻ chơi với các đồ chơi Thuyền buồm, tàu thuỷ, Búp bê bằng nhựa 

- Chơi đồ chơi ở các góc chơi.

- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.

- Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn là, ghế...) khi được nhắc nhở.

- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.

- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
I. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH:

                                 Lĩnh vực: PTKNXH &TM

                                   Đề tài: Chơi so hình thuyền buồm, Tàu Thủy.
1. Mục đích – yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được hình ảnh của thuyền buồm, Tàu thủy .

1.2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh, trẻ chọn được hình Thuyền buồm đặt chồng khít vào hình rỗng thuyền buồm, đặt hình Tàu Thủy chồng khít vào hình rỗng tàu Thủy
1.3.Thái độ: 
- Trẻ ngoan hứng thú tham gia học tập
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh tranh vẽ cảnh biển có thuyền buồm, tầu Thủy  trên máy tính. 
- 1 tranh vẽ cảnh biển có hình ảnh Thuyền buồm, tàu Thủy cô bo rỗng.
- Tranh mẫu so hình Thuyền buồm, tàu Thủy; hình ảnh thuyền buồm, Tàu Thủy cắtt bằng xốp

- Mô hình nhà bạn Búp bê có các tranh về phương tiện giao thông
- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”. 
2.2. Đồ dùng của trẻ:

- Xốp ngồi cho trẻ

- Mỗi trẻ 1 Tranh mẫu so hình Thuyền buồm, tàu Thủy. 1 hình ảnh thuyền buồm, 1 hình ảnh Tàu Thủy được cô cắt bằng xốp.
3. Hướng dẫn. 
	                              Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Gợi mở, gây hứng thú

- Cô cho trẻ đi đến thăm quan nhà bạn Búp Bê

- Cô chỉ vào tranh hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy hỏi tranh Gì đây; Thuyền Buồm và Tàu thủy là PTGT đường gì?  
- Cô nói nhà bạn Búp bê chuẩn bị  thi triển lãm tranh, bạn còn rất nhiều những bức tranh còn đang làm rở vậy hôm nay cô con mình cùng giúp bạn gắn thêm hình ảnh vào bức tranh còn thiếu nhé.

- Để  làm  được bức tranh đẹp  cô mời các con hãy nhẹ nhàng về chỗ của mình xem Cô hiệc trước nhé.

2. Nội dung: So hình thuyền buồm,tàu Thủy
HĐ 1: Quan sát mẫu giới thiệu đồ dùng :

- Các con nhìn xem cô có bức tranh có hình ảnh PTGT gì đây? Cho trẻ gọi tên theo hình ảnh cô chỉ. ( Đây là bức tranh bạn búp bê đã làm hoàn chỉnh rồi đấy)
- Cô đưa tranh có hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy vẽ rỗng và hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy rời giới thiệu với trẻ (đây là bức tranh bạn chưa hoàn chỉnh)

- Để làm được bức tranh hoàn chỉnh giúp bạn Búp bê chúng mình phải phải chọn đúng hình thuyền buồm, Tàu thủy gắn vào hình rỗng tương ứng nhé
- Cô mời các con quan sát cô thực hiện trước nhé!

HĐ 2: Cô làm mẫu 

+ Cô làm mẫu: Phân tích cách làm:

- Cô đăt mẫu tranh rỗng trước mặt, sau đó cô chọn hình ảnh Thuyền buồm gắn trùng khít lên hình rỗng thuyền Buồm, chọn hình ảnh tàu thủy gắn chồng khít lên hình rỗng tầu thủy như vậy cô đã giúp bạn búp bê tạo được 1 bức tranh hoàn chỉnh rất đẹp rồi đấy.
- Cô làm mẫu lần 2: Cô chọn hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy giơ lên cho trẻ gọi tên

- Hỏi trẻ Hình thuyền buồm cô gắn vào đâu?

- Cô khái quát: Chọn hình ảnh Thuyền buồm gắn trùng khít lên hình rỗng thuyền buồm, chọn hình ảnh Tàu Thủy gắn chồng khít lên hình rỗng tầu thủy

- Cô đã tạo được bức tranh hoàn chỉnh rất đẹp giúp ai?. 
- Thế bây giờ cô mời chúng mình cùng tạo ra bức tranh đẹp giúp bạn nào!
HĐ 3: Trẻ thực hiện:
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bức tranh rỗng , hình ảnh thuyền buồm, Tàu thủy, khuyến khích trẻ thực hiện
 - Quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, hướng dẫn động viên trẻ. Cô hỏi trẻ:

               + Con đang làm gì?

               + Bức tranh có hình  ảnh gì?

               + Con tạo bức tranh giúp ai?

HĐ 4: Nhận xét sản phẩm:
- Đã đến giờ búp bê mang tranh đi triển lãm rồi chúng mình cùng mang tranh treo giúp bạn nào
  Cô nhận xét một số bài đẹp, khen những trẻ làm tốt, động viên một số trẻ chưa thực hiện tốt. 

Củng cố bài: Hỏi trẻ:

        + Con vừa  làm gì?

        + Tạo bức tranh có PTGT gì, cho ai?
3: Kết thúc:

- bạn Búp bê cảm ơn chúng mình đã giúp bạ tạo ra những bức tranh đep, bây giờ bạn mời chúng mình cùng đi công viên chơi nào!

- Cô và trẻ cùng hát bài Em đi chơi thuyền ra ngoài.
	- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe..

 - Trẻ về chỗ ngồi.  
- Trẻ quan sát và trả lời. Thuyền buồm, tàu Thủy
- Trẻ quan sát
- Trẻ nghe cô nói
- Trẻ quan sát
- Trẻ quan sát và lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe và quan sát cô nhận xét.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

-Trẻ hát cùng cô đi chơi.


II. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc hoạt động với đồ vật: Chơi so hình thuyền buồm, tàu thủy 

2. Góc nghệ thuật: Tô màu thuyền buồm, tàu hoả. VĐTN bài “Em đi chơi thuyền”.                       

3. Thao tác vai: Chơi với búp bê, cho búp bê ngủ.

4. Góc vận động: Tung bóng, lăn bóng  
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
1. T/C: Xe gì kêu.

1.1. Mục đích- yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Giúp trẻ nhận biết được tiếng kêu của các xe. 

* Kỹ năng: 
- Trẻ nói rõ ràng từng tiếng kêu của xe.

* Thái độ: Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các xe.

1.2. Chuẩn bị:  
- Tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô, ghế ngồi.
1.3. Tiến hành:

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ múa hát bài: “Đi xe đạp”

+ Hỏi trẻ tên bài hát?

* Nội dung:

- Cô cho trẻ ngồi vào ghế hình vòng cung cô đưa lần lượt tranh vẽ  ra giới thiệu cho trẻ rõ. Cô cho trẻ phát âm cùng cô. Cô nói cách chơi cho trẻ rõ cho trẻ chơi cùng cô. 
- Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi ngồi trên các loại xe.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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